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DANH MỤC VĂN BẢN  

Triển khai về chính sách pháp luật về giáo dục nghề nghiệp 

trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp, giai đoạn 2018-2024 

(Kèm Báo cáo số 559/BC-HĐND ngày 23/10/2024 

của Ban Văn hóa - Xã hội Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Tháp) 

 

Thực hiện các văn bản của Trung ương về chính sách pháp luật về giáo dục 

nghề nghiệp, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, các sở, ngành, địa phương 

và các đơn vị có liên quan đã tham mưu Ủy ban nhân dân Tỉnh ban hành các văn 

bản chỉ đạo, triển khai thực hiện các quy định về GDNN trên địa bàn tỉnh Đồng 

Tháp, cụ thể như:   

1. Quyết định số 566/QĐ-UBND-HC ngày 06/02/2017 của Ủy ban nhân 

dân Tỉnh về việc phê duyệt mức chi phí đào tạo trình độ sơ cấp, đào tạo dưới 

03 tháng theo Quyết định số 46/2015/QĐ-TTg ngày 28/9/2015 của Thủ tướng 

chính phủ; 

2. Quyết định số 171/QĐ-UBND-HC ngày 17/02/2017 của Ủy ban nhân 

dân Tỉnh về việc phê duyệt mức chi phí đào tạo trình độ sơ cấp, đào tạo dưới 

03 tháng theo Quyết định số 46/2015/QĐ-TTg ngày 28/9/2015 của Thủ tướng 

chính phủ; 

3. Quyết định số 161/QĐ-UBND-HC ngày 02/6/2017 của Ủy ban nhân dân 

Tỉnh về việc điều chỉnh Khoản 1 Điều 1 Quyết định số 566/QĐ-UBND-HC ngày 

02/6/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt mức chi phí đào tạo nghề 

nông nghiệp theo Quyết định số 46/2015/QĐ-TTg ngày 28/9/2015 của Thủ tướng 

Chính phủ (lần 1); 

4. Kế hoạch số 179/KH-UBND ngày 29/6/2017 của Ủy ban nhân dân Tỉnh đào 

tạo nghề nông nghiệp cho lao động nông thôn giai đoạn 2017 - 2020 và năm 2017; 

5. Quyết định số 1123/QĐ-UBND-HC ngày 25/9/2017 của Ủy ban nhân 

dân Tỉnh về việc điều chỉnh Khoản 1, Điều 1, Quyết định số 171/QĐ-UBND-HC 

ngày 17/02/2017 của Ủy ban nhân dân Tỉnh về việc phê duyệt mức chi phí đào 

tạo trình độ sơ cấp, đào tạo dưới 03 tháng theo Quyết định số 46/2015/QĐ-TTg 

ngày 28/9/2017 của Thủ tướng Chính phủ (lần 1);  

6. Quyết định số  22/QĐ-UBND-HC.HC ngày 08 tháng 01 năm 2018 của 

Ủy ban nhân dân Tỉnh ban hành quy định việc quản lý và tổ chức thực hiện đào 

tạo nghề cho lao động nông thôn trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2018 – 2020; 

7. Công văn số 255/UBND-KT ngày 07/2/2018 của Ủy ban nhân dân Tỉnh về 

việc đẩy mạnh thực hiện công tác đào tạo nghề nông nghiệp cho LĐNT năm 2018; 

8. Quyết định số 182/QĐ-UBND-HC ngày 22 tháng 02 năm 2018 của Ủy 

ban nhân dân Tỉnh về việc điều chỉnh Khoản 1, Khoản 2, Điều 1, Quyết định số 

171/QĐ-UBND-HC ngày 17 tháng 02 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh về 
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việc phê duyệt mức chi phí đào tạo trình độ sơ cấp và đào tạo dưới 03 tháng theo 

Quyết định số 46/2015/QĐ-TTg ngày 28 tháng 9 năm 2015 của Thủ tướng Chính 

phủ (lần 2); 

9. Kế hoạch số 46/KH-UBND ngày 23/02/2018 của Ủy ban nhân dân Tỉnh 

và thực hiện công tác đào tạo nghề, giải quyết việc làm, đưa người lao động đi 

làm việc có thời hạn ở nước ngoài theo hợp đồng năm 2018; 

10. Kế hoạch số 104/KH-UBND ngày 13/4/2018 của Ủy ban nhân dân Tỉnh 

kế hoạch đào tạo nghề phi nông nghiệp cho lao động nông thôn giai đoạn 2018-

2020 và năm 2018; 

11. Công văn số 146/UBND-KTN ngày 16/4/2018 của Ủy ban nhân dân 

Tỉnh về việc đổi mới chương trình, nội dung đào tạo/bồi dưỡng để thay đổi tư duy 

từ “làm kỹ thuật nông nghiệp” sang “làm kinh tế nông nghiệp” trong hệ thống 

ngành nông nghiệp; 

12. Quyết định số 247/QĐ-UBND-HC ngày 27/3/2019 của Ủy ban nhân dân 

Tỉnh về việc phê duyệt mức chi phí đào tạo trình độ sơ cấp, đào tạo dưới 03 tháng 

theo Quyết định số 46/2015/QĐ-TTg ngày 28/9/2015 của Thủ tướng Chính phủ; 

13. Kế hoạch số 75/KH- UBND ngày 01/04/2019 của Ủy ban nhân dân 

Tỉnh về đào tạo nghề phi nông nghiệp cho lao động nông thôn năm 2019; 

14. Kế hoạch số 115/KH-UBND ngày 15/5/2018 của Ủy ban nhân dân Tỉnh 

đào tạo nghề nông nghiệp cho lao động năm 2018; 

15. Quyết định số 217/QĐ-UBND-HC ngày 19/9/2019 của Ủy ban nhân 

dân Tỉnh về việc bổ sung Khoản 1 Điều 1 Quyết định số 566/QĐ-UBND-HC ngày 

02/6/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt mức chi phí đào tạo nghề 

nông nghiệp theo Quyết định số 46/2015/QĐ-TTg ngày 28/9/2015 của Thủ tướng 

Chính phủ (lần 2); 

16. Quyết định số 237/QĐ-UBND-HC ngày 19/9/2019 của Ủy ban nhân 

dân Tỉnh về việc bổ sung khoản 1 Điều 1 Quyết định số 566/QĐ-UBND-HC ngày 

02/6/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt mức chi phí đào tạo nghề 

nông nghiệp theo Quyết định số 46/2015/QĐ-TTg ngày 28/9/2015 của Thủ tướng 

Chính phủ (lần 3); 

17. Kế hoạch số 133/KH-UBND ngày 08/6/2020 của Ủy ban nhân dân Tỉnh 

về việc đào tạo nghề trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp năm 2020; 

18. Kế hoạch số 92/KH-UBND ngày 24/3/2021 của Ủy ban nhân dân Tỉnh 

Kế hoạch đào tạo nghề nông nghiệp cho lao động nông thôn giai đoạn 2021-2025; 

19. Kế hoạch số 137/KH-UBND ngày 15/5/2021 của Ủy ban nhân dân Tỉnh 

Kế hoạch đào tạo nghề nông nghiệp cho lao động nông thôn năm 2021; 

20. Kế hoạch số 207/KH-UBND ngày 06/7/2021 của Ủy ban nhân dân Tỉnh 

về việc đào tạo nghề nghiệp tỉnh Đồng Tháp năm 2021 và giai đoạn 2021-2025; 
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21. Quyết định số 531/QĐ-UBND-HC ngày 05/11/2021 của Ủy ban nhân 

dân Tỉnh về việc bổ sung khoản 1 Điều 1 Quyết định số 566/QĐ-UBND-HC ngày 

02/6/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt mức chi phí đào tạo nghề 

nông nghiệp theo Quyết định số 46/2015/QĐ-TTg ngày 28/9/2015 của Thủ tướng 

Chính phủ (lần 4); 

22. Quyết định số 30/2021/QĐ-UBND ngày 14/12/2021 của Ủy ban nhân 

dân Tỉnh ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật trong đào tạo trình độ trung cấp, 

trình độ cao đẳng áp dụng trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp. 

23. Kế hoạch số 76/KH-UBND ngày 08/3/2022 của Ủy ban nhân dân Tỉnh, 

đào tạo nghề phi nông nghiệp tỉnh Đồng Tháp năm 2022; 

24. Kế hoạch số 91/KH-UBND ngày 18/3/2022 của Ủy ban nhân dân Tỉnh, 

đào tạo nghề nông nghiệp cho lao động nông thôn năm 2022; 

25. Kế hoạch số 226/KH-UBND ngày 21/6/2022 của Ủy ban nhân dân 

Tỉnh, phát triển Giáo dục nghề nghiệp, Lao động, Việc làm tỉnh Đồng Tháp đến 

năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030; 

26. Quyết định số 1169/QĐ-UBND ngày 27/10/2022 của Ủy ban nhân dân 

Tỉnh về việc phê duyệt mức chi phí đào tạo trình độ sơ cấp, đào tạo dưới 03 

tháng theo Quyết định số 46/2015/QĐ-TTg ngày 28/9/2015 của Thủ tướng 

Chính phủ; 

27. Kế hoạch số 52/KH-UBND ngày 14/02/2023 của Ủy ban nhân dân 

Tỉnh, đào tạo nghề nông nghiệp cho lao động nông thôn năm 2023; 

28. Kế hoạch số 90/KH-UBND ngày 10/3/2023 của Ủy ban nhân dân Tỉnh, 

đào tạo nghề phi nông nghiệp tỉnh Đồng Tháp năm 2023; 

29. Quyết định số 437/QĐ-UBND ngày 14/3/2023 của Ủy ban nhân dân 

Tỉnh về việc phê duyệt mức chi phí đào tạo nghề nông nghiệp theo Quyết định số 

46/2015/QĐ-TTg ngày 28/9/2015 của Thủ tướng Chính phủ; 

30. Quyết định số 221/QĐ-UBND ngày 25/3/2023 của Ủy ban nhân dân 

Tỉnh về việc bổ sung khoản 1 Điều 1 Quyết định số 437/QĐ-UBND ngày 

14/3/2023 của Ủy ban nhân dân Tỉnh về việc phê duyệt mức chi phí đào tạo nghề 

nông nghiệp theo Quyết định số 46/2015/QĐ-TTg ngày 28/9/2015 của Thủ tướng 

Chính phủ. 

31. Quyết định số 34/2023/QĐ-UBND ngày 21/8/2023 của Ủy ban nhân 

dân Tỉnh, ban hành đơn giá dịch vụ đào tạo trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng 

áp dụng trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp. 

32. Kế hoạch số 64/KH-UBND ngày 29/02/2024 của Ủy ban nhân dân 

Tỉnh, đào tạo nghề phi nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp năm 2024; 

33. Kế hoạch số 82/KH-UBND ngày 19/3/2024 của Ủy ban nhân dân Tỉnh, 

đào tạo nghề nông nghiệp cho lao động nông thôn năm 2024; 
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34. Quyết định số 09/2024/QĐ-UBND ngày 26/4/2024 của Ủy ban nhân 

dân Tỉnh Ban hành Tiêu chí, tiêu chuẩn chất lượng; cơ chế giám sát, đánh giá, 

kiểm định chất lượng và quy chế kiểm tra, nghiệm thu dịch vụ sự nghiệp công sử 

dụng ngân sách nhà nước trong đào tạo trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng trên 

địa bàn Tỉnh. 

35. Công văn số 126/UBND-VX ngày 03/5/2024 của Ủy ban nhân dân Tỉnh 

về việc quan tâm, củng cố, đầu tư, phát huy hiệu quả hoạt động các cơ sở giáo dục 

nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp. 

36. Kế hoạch số 251/KH-UBND ngày 24/7/2024 của Ủy ban nhân dân Tỉnh 

thực hiện Nghị quyết số 08-NQ/TU ngày 10/6/2024 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy 

về thực hiện Chỉ thị số 21-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa XIII 

về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao chất lượng  giáo dục nghề nghiệp đến 

năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. 
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